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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 16/2011/QĐ-UBND
	Tây Ninh, ngày 02 tháng 6 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỀ ÁN XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN LÀNH MẠNH KHÔNG CÓ TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM GIAI ĐOẠN 2011-2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy năm 2000;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Phòng, chống ma túy năm 2008;

Căn cứ Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 94/2010/NĐ-CP, ngày 09/9/2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng;

Căn cứ Nghị quyết Liên tịch số 01/2005/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTT-UBTƯMTTQVN, ngày 17/11/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Văn hóa - Thông tin, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quy định và hướng dẫn nội dung hoạt động, phân loại, đánh giá công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm;

Căn cứ Nghị quyết Liên tịch số 01/2008/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTTDL-UBTƯMTTQVN, ngày 28/8/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc Ban hành “ Các tiêu chí phân loại, chấm điểm đánh giá và biểu thống kê báo cáo về công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm”;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1111 /TTr-SLĐTBXH, ngày 08 tháng 11 năm 2010,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn toàn tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Võ Hùng Việt


ĐỀ ÁN
XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN LÀNH MẠNH KHÔNG CÓ TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM GIAI ĐOẠN 2011-2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND, ngày 02 tháng 6 năm 2011 của UBND tỉnh Tây Ninh)

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể, các tầng lớp nhân dân ở địa bàn cơ sở đã tích cực tham gia vào hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa, giữ bình yên cuộc sống của mỗi thành viên trong cộng đồng, tạo môi trường tốt để phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh. Công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy và mại dâm đã có nhiều chuyển biến tích cực đã góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu “4 giảm” của tỉnh. Tuy nhiên, so với yêu cầu tình hình hiện nay, khi đất nước ta hòa nhập vào nền kinh tế thế giới ngày càng mạnh mẽ và toàn diện, cùng với nền kinh tế - xã hội phát triển thì tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn ma túy, mại dâm nói riêng đang là một trong những vấn đề gây bức xúc đối với toàn xã hội. 

Do đó, xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh trong giai đoạn hiện nay được xác định vừa là mục tiêu, vừa là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của công tác phòng, chống tệ nạn xã hội. Đặc biệt là tệ nạn ma túy và mại dâm trên địa bàn xã, phường, thị trấn của tỉnh, là sự cần thiết khách quan tạo điều kiện cho nền kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh của tỉnh phát triển toàn diện và bền vững.

Phần I

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN LÀNH MẠNH KHÔNG CÓ TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM GIAI ĐOẠN 2008-2010
I. Khái quát kết quả thực hiện Đề án giai đoạn 2008-2010: (Phụ lục biểu số 01, 02, 03)
Giai đoạn 2008-2010: Có 20/95 xã, phường, thị trấn còn hoạt động mại dâm, chiếm tỷ lệ 21%; có 60/95 xã, phường, thị trấn có người ma túy, chiếm tỷ lệ 63,15%, 35 xã, phường, thị trấn không có ma túy, mại dâm, chiếm tỷ lệ 36,8%. Trong đó, số xã, phường, thị trấn vừa có ma túy vừa có mại dâm 16/95 xã, phường, thị trấn; 4 xã, phường có mại dâm không có ma túy; 44 xã, phường, thị trấn có ma túy không có mại dâm. So năm 2007: Về mại dâm 17/95 xã, phường, thị trấn; về ma túy có 45/95 xã, phường, thị trấn có người cai nghiện ma túy, 50 xã, phường, thị trấn không có ma túy, mại dâm. Trong đó, số xã, phường, thị trấn vừa có ma túy vừa có mại dâm 17/95 xã, phường, thị trấn, cho thấy tình hình hình hoạt động mại dâm và người nghiện ma túy số lượng người có kéo giảm nhưng có xu hướng mở rộng trên địa bàn xã, phường, thị trấn. Số đối tượng ma túy trốn trại ngoài cộng đồng không kiểm soát được chiếm tỷ lệ khá lớn.
II. Kết quả hoạt động cụ thể:

1. Hoạt động chỉ đạo triển khai:

- Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm và phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND, ngày 09/3/2006 về phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006-2010; Đề án xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm giai đoạn 2008-2010 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 09/01/2007 của Tỉnh ủy Tây Ninh về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy đến năm 2010; ký kết kế hoạch liên tịch với các các cơ quan, đoàn thể về “Phát động toàn dân tham gia vận động, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và quản lý, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng”, triển khai thực hiện Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy năm 2000, phối hợp với Sở Tư pháp triển khai Kế hoạch Liên tịch số 434/KHLT-SLĐTBXH-STP, ngày 29/4/2009 về tuyên truyền phổ biến giáo dục luật phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy và Luật Sửa đổi một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về lĩnh vực cai nghiện.

- Các huyện, thị xã tiếp tục triển khai thực hiện Luật Phòng, chống ma túy trên địa bàn huyện, thị xã; Pháp lệnh Mại dâm; củng cố Ban chỉ đạo cấp huyện xây dựng kế hoạch thực hiện từng giai đoạn và lồng ghép với Chương trình mục tiêu “4 giảm” của UBND tỉnh.

2. Hoạt động phòng ngừa:

Tuyên truyền quán triệt, phổ biến Luật Phòng, chống ma túy; Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm: xác định công tác phòng ngừa là một trong những nhiệm vụ quan trọng để vận động người dân tích cực tham gia công tác phòng, chống ma túy, mại dâm. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phát động cuộc thi tìm hiểu Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm, Ban chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm. Tỉnh tổ chức cuộc thi tìm hiểu Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm trên toàn tỉnh và cuộc thi tìm hiểu Luật Sửa đổi bổ sung một điều của Luật Phòng, chống ma túy về lĩnh vực cai nghiện phục hồi được triển khai rộng rãi trên toàn tỉnh, kết quả có tổng cộng 6.308 bài dự thi của 123 đơn vị sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị, với sự thu hút được nhiều lứa tuổi, nhiều thành phần tham gia dự thi, từ học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, sĩ quan, chiến sĩ, công nhân, nông dân đến những người lao động khác.
Hàng năm các sở, ngành, huyện thị có kế hoạch phổ biến, tuyên truyền Luật Sửa đổi bổ sung một điều của Luật Phòng, chống ma túy; Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm, nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác này. Công tác tuyên truyền được kết hợp với các phương tiện thông tin đại chúng, với các hình thức sinh hoạt chính trị của các đoàn thể ở cơ sở, đã xây dựng nhiều hình thức và nội dung tuyên truyền sát với thực tế, phù hợp từng loại đối tượng.
Kết quả: Tuyên truyền được 22.278 cuộc với 1.108.972 luợt người tham dự; xây dựng pano tuyên truyền trên toàn tỉnh, in hàng chục ngàn tờ rơi có nội dung tuyên truyền; Công an tỉnh tuyên truyền lồng ghép với cuộc phát động toàn dân phát hiện, tố giác và tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm 319 cuộc với 216.000 lượt người tham dự; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với chính quyền các cấp, tổ chức tuyên truyền 355 lần với 10.021 lượt người; tuyên truyền trên phương tiện truyền thanh được 613 giờ; Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh tuyên truyền cho hội viên và nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng như nói chuyện chuyên đề, phát hành tờ rơi, tranh ảnh; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức hái hoa dân chủ tìm hiểu nội dung pháp lệnh, luật cho đoàn viên thanh niên, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tuyên truyền trực quan bằng hình ảnh, khẩu hiệu, xe loa, hội thi, hội diễn và lồng ghép nội dung với các buổi sinh hoạt câu lạc bộ công nhân viên chức; BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh tuyên truyền cho nhân dân các xã biên biên giới . . . ; 9/9 huyện, thị xã đều triển khai tuyên truyền gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư và công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm. Kết quả: Tuyên truyền được 4.741 cuộc với 207.692 lượt người tham dự.

Phối hợp thực hiện các biện pháp kinh tế - xã hội trong phòng, chống ma túy, mại dâm nhằm ngăn ngừa sự phát sinh và phát triển của tệ nạn ma túy, mại dâm. Ngoài ra, vào các ngày lễ, tết các ngành, các địa phương đều tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các học viên đang tập trung chữa bệnh tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội. Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các huyện, thị xã tổ chức được 151 lớp dạy nghề ngắn hạn cho 2.340 phụ nữ với các nghề như se nhang, đan lát, thêu, đan lục bình, trồng rau sạch…; giới thiệu việc làm cho 604 người.

3. Hoạt động thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm về phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm:

- Về công tác đấu tranh phòng, chống ma túy: Lực lượng phòng, chống ma túy Công an, Hải quan, Biên phòng phát hiện, bắt giữ 172 vụ 319 đối tượng, thu giữ 309 tép và 5.722,566 gam heroin, 13.149 viên và 1.504,3398 gam ma túy tổng hợp, 12,6 kg cần sa và nhiều vật chứng liên quan. Khởi tố 164 vụ, 245 bị can, xử phạt hành chính 06 vụ, 59 đối tượng; chuyển đi nơi khác 02 vụ, 07 đối tượng.
- Công tác quản lý địa bàn: Hiện nay đã xuất hiện nhiều loại hình kinh doanh nhạy cảm có liên quan đến tệ nạn mại dâm. Theo số liệu thống kê của các ngành chức năng năm 2009, trên địa bàn tỉnh các ngành nghề kinh doanh dịch vụ nhạy cảm như sau: 29 nhà hàng khách sạn, 5 nhà hàng Karaoké, 275 nhà trọ, nhà nghỉ, 658 nhà cho thuê, 153 cà phê lều, đèn mờ, 13 cơ sở massage, 321 quán cà phê chiếu phim, 505 điểm truy cập internet công cộng, 146 cơ sở hớt tóc thanh nữ…tập trung gần các khu công nghiệp, xí nghiệp. Các ngành, các cấp phối hợp với Công an tỉnh, các huyện, thị xã, Đội kiểm tra liên ngành 814 các cấp đã kiểm tra 2.737 lượt cơ sở nhà hàng, quán Bar, Karaoke, nhà trọ... Qua đó phát hiện 418 trường hợp vi phạm, phạt tiền 371 triệu đồng.

Từ năm 2006 đến nay, Công an các cấp triệt phá: 142 vụ, bắt 662 đối tượng chứa, môi giới mại dâm (trong đó, cấp tỉnh triệt phá 37 vụ bắt 210 đối tượng; cấp huyện triệt phá được 105 vụ bắt 452 đối tượng). Riêng trong năm 2010 (tính đến 31/12/2010) triệt phá 16 vụ bắt 101 đối tượng; xử lý hình sự: 9 vụ, 9 đối tượng; xử lý hành chính: 7 vụ, 92 đối tượng ( phạt tiền 81 đối tượng với số tiền 214 triệu đồng; đưa 12 gái mại dâm vào cơ sở chữa bệnh).
Xử lý hình sự: 59 vụ với 104 người (46 chủ chứa, 58 môi giới); xử lý hành chính: 92 vụ với 558 người (xử phạt hành chính 452 đối tượng mua dâm, bán dâm và các chủ cơ sở nhà trọ, với tổng số tiền 665,2 triệu đồng; đưa vào Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội 106 gái bán dâm).
4. Hoạt động chữa trị, giáo dục, dạy nghề, tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy và người bán dâm:

Được tăng cường thực hiện với các hoạt động như khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, giáo dục nâng cao nhận thức, học văn hóa, xóa mù chữ, giáo dục hành vi nhân cách, tham gia sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tư vấn tâm lý và tư vấn phòng, chống lây nhiễm HIV,…Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh đã gắn hoạt động dạy nghề với giới thiệu việc làm, tạo việc làm thông qua vận động doanh nghiệp, cơ sở đầu tư vào sản xuất, nhận gia công sản phẩm tạo nguồn thu nhập cải thiện đời sống cho học viên.
Năm 2008 thực hiện Đề án thí điểm Tổ chức quản lý dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện được 108 học viên, tuy chưa thực hiện hết kế hoạch thời gian quy định nhưng có thể đánh giá bước đầu là khôi phục niềm tin của các em trên con đường chống tái nghiện, về hành vi nhân cách, sức khoẻ được nâng lên rõ rệt; xóa trình độ văn hóa từ mù chữ đến biết đọc, biết viết (178 lượt học viên) và được học một nghề phù hợp với khả năng (534 lượt học viên), mà điều đáng quí nhất là các em thấy rõ được giá trị sức lao động do chính mình làm ra để nuôi sống bản thân hàng ngày, một việc làm có ích cho gia đình và xã hội mà bấy lâu các em bị lầm lỗi. Thực hiện tốt đề án sau cai nghiện là việc làm có ý nghĩa chính trị xã hội, tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc.
5. Kinh phí thực hiện:

Tổng kinh phí được cấp cho chương trình mại dâm giai đọan 2008-2010: 1.200 triệu đồng, so với dự án đạt 68,73%. Trong đó phân bổ như sau: Tuyên truyền giáo dục: Chiếm tỷ lệ 18,04%; chữa bệnh, dạy nghề, tái hòa nhập cộng đồng chiếm tỷ lệ 8,32%; mua sắm tài sản cố định, nâng cấp sửa chữa Trung tâm: Chiếm tỷ lệ 4,56%; điều tra, truy quét, triệt phá ổ nhóm mại dâm chiếm tỷ lệ: 30%; xây dựng xã, phường lành mạnh chiếm tỷ lệ: 17,15%; phụ cấp cán bộ xã, phường chiếm tỷ lệ: 6,83%; hỗ trợ chỉ đạo chiếm tỷ lệ: 7%; chi khác chiếm tỷ lệ 8,1%. Cơ chế quản lý, cấp phát thanh quyết toán hàng năm thực hiện theo quy định của Nhà nước.

III. Nhận xét, đánh giá.

1/- Mặt làm được:

- Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền cùng với sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân tại các xã, phường, thị trấn và khu dân cư đã đạt mục tiêu cơ bản của Đề án về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội; tạo những chuyển biến tích cực kéo giảm số người nghiện và hoạt động mại dâm giảm so cùng kỳ; ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tệ nạn, tội phạm về ma túy tại cộng đồng; kiểm soát nghiêm ngặt việc buôn bán, vận chuyển ma túy qua biên giới, tạo môi trường lành mạnh không có ma túy để đưa người sau cai nghiện về tái hòa nhập cộng đồng, giảm dần tỷ lệ tái nghiện từng bước nâng cao hiệu quả công tác chữa trị bệnh cho người nghiện ma túy; ngăn chặn, giảm cơ bản tệ nạn mại dâm, trọng tâm là thị xã, thị trấn, khu dân cư, các khu du lịch, khu công nghiệp. Xóa bỏ các đường dây mại dâm có tổ chức, các tụ điểm mại dâm trá hình; xoóa bỏ triệt để ma túy, mại dâm trẻ em và người chưa thành niên, góp phần giữ vững an ninh, trật tự ở các địa phương, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
- Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội từng bước xã hội hóa, thông qua hoạt động của các tổ chức đoàn thể địa phương như: Cựu Chiến binh, cán bộ hưu trí, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ… là những người tâm huyết, trong đó có nhiều người có uy tín, có kiến thức và kinh nghiệm, nhiệt tình với công tác xã hội. Thông qua các hoạt động truyền thông được mở rộng, lực lượng tuyên truyền được tăng cường; vận động phát hiện, xử lý các vấn đề tệ nạn xã hội trên địa bàn, bảo vệ an ninh trật tự, các hoạt động cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi, xây dựng các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư phát triển khá mạnh trong thời gian gần đây đã góp phần kiềm chế tốc độ gia tăng điểm nóng và phát sinh tệ nạn xã hội.

- Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội đã được gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được triển khai rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh từ năm 2006 đồng thời lồng ghép với các phong trào phát triển kinh tế, chương trình mục tiêu giải quyết việc làm, chương trình giảm nghèo, văn hóa, giáo dục đã góp phần ngăn chặn và giảm đáng kể sự gia tăng của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

2/- Mặt tồn tại:
- Về mục tiêu của đề án đến 2010 xây dựng và duy trì ít nhất 60% - 70% xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy, mại dâm không đạt kế hoạch đề ra (thực hiện đạt 20/95 xã, phường, thị trấn còn họat động mại dâm, chiếm tỷ lệ 21%; có 60/95 xã, phường, thị trấn có người ma túy, chiếm tỷ lệ 63,15%, 35 xã, phường, thị trấn không có ma túy, mại dâm, chiếm tỷ lệ 36,8%); chưa thành lập Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã theo kế hoạch; một số địa bàn họat động mại dâm và ma túy tại xã, phường, thị trấn tăng lên so năm 2007;
- Một số xã, phường, thị trấn, cấp ủy Đảng và chính quyền chưa coi trọng đúng mức, chưa đặt công tác phòng, chống tệ nạn xã hội là nhiệm vụ thường xuyên nên không có chương trình, kế hoạch cụ thể; lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiên quyết, lúng túng trong phương pháp tổ chức thực hiện;
- Các huyện, thị xã chưa chú trọng việc triển khai Nghị quyết Liên tịch 01/2005/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTT-UBTƯMTTQVN “Quy định và hướng dẫn nội dung hoạt động, phân loại, đánh giá công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm” nên công tác tổ chức thực hiện chưa đúng hướng dẫn, báo cáo không kịp thời và không có sự phân công theo dõi thực hiện xuyên suốt;
- Các đối tượng ma túy, mại dâm luôn di, biến động; nhiều xã, phường không nắm bắt được tình hình địa bàn; biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chưa linh hoạt, chủ động trước những phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, phức tạp mới; công tác quản lý học viên cai nghiện tại Trung tâm chưa chặt chẽ, tình trạng trốn trại của người nghiện ma túy còn xảy ra; tỷ lệ tái nghiện vào Trung tâm lần thứ 2 trở lên chiếm tỷ lệ trên 30%; do sức khỏe và trình độ của đối tượng tại Trung tâm hạn chế nên việc dạy nghề và tạo việc làm hiệu quả còn thấp.
- Một số xã, phường đã xây dựng trở thành lành mạnh nhưng thiếu biện pháp duy trì nên sau một thời gian tệ nạn xã hội phát triển trở lại;
- Sự phối hợp giữa chính quyền, mặt trận và các đoàn thể, tổ chức xã hội trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội ma túy, mại dâm ở một số địa phương chưa thường xuyên, đồng bộ, chưa đi sát địa bàn và còn hạn chế trong phong trào vận động quần chúng tham gia; công tác phòng, chống mại dâm chưa đủ mạnh do chưa thành lập Đội chuyên trách phòng, chống mại dâm của tỉnh.

- Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã chưa được thành lập (kế hoạch của đề án có 100% phường, thị trấn và 30% xã thành lập Đội hoạt động xã hội tình nguyện) nên kỹ năng tiếp cận, tư vấn, tuyên truyền, vận động, giáo dục gặp nhiều khó khăn;

- Kinh phí phục vụ cho chương trình phòng, chống mại dâm và các chính sách, chế độ hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy, người bán dâm còn rất hạn chế (đạt 68,73 %).
3/- Một số kinh nghiệm:
- Xã, phường, thị trấn lành mạnh là nhân tố góp phần quan trọng vào kết quả phòng, chống tệ nạn xã hội, nhưng đó cũng là nhiệm vụ khó khăn, cần có sự kiên trì, tập trung cao độ giải pháp, nguồn lực. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và chính quyền xã, phường, thị trấn là nhân tố quan trọng hàng đầu.

- Thực hiện cơ chế phối hợp của MTTQ, các sở, ngành chức năng và các đoàn thể, tổ chức xã hội ở cơ sở là yếu tố hết sức cần thiết để công tác phòng, chống tệ nạn xã hội được triển khai sâu rộng trên địa bàn.

- Việc thực hiện đồng bộ các biện pháp và lồng ghép nội dung xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma túy với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với chương trình giảm nghèo, xúc tiến việc làm và các chương trình khác là giải pháp tối ưu để nội dung hỗ trợ cho nhau, qua đó, mỗi nội dung đều được nâng cao hiệu quả.

- Việc triển khai Nghị quyết Liên tịch 01/2005/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTT-UBTƯMTTQVN là quan trọng; cần tiếp tục đẩy mạnh 5 nội dung hoạt động đồng bộ, trong đó, mỗi xã, phường, thị trấn phải xác định được khâu trọng tâm đối với tình hình thực tiễn để có giải pháp tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề mấu chốt, tạo động lực thúc đẩy làm chuyển hóa toàn địa bàn.

- Phải coi trọng công tác tuyên truyền giáo dục với nội dung và hình thức phong phú, đa dạng nhằm tạo điều kiện mạnh mẽ về nhận thức và quyết tâm cao trong toàn dân để mọi người hăng hái tham gia tố giác, lên án, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, mại dâm.

- Công tác tổ chức cai nghiện phục hồi cho người nghiện ma túy cần phải tổ chức và tiến hành một cách kiên trì đồng bộ, nhân tố quyết định hiệu quả công tác cai nghiện, chống tái nghiện là bản thân người nghiện phải có sự quyết tâm, kiên trì cùng với sự động viên tích cực của người thân và gia đình.

- Quản lý chặt chẽ và tạo việc làm là biện pháp hàng đầu giúp người nghiện ma túy, người bán dâm tái hoà nhập cộng đồng; xóa bỏ mặc cảm, tạo điều kiện giúp đỡ họ cách làm ăn, giúp đỡ làm lại cuộc đời, hạn chế tỷ lệ tái nghiện, tái phạm.

- Trong điều kiện kinh phí phục vụ cho công tác phòng, chống tệ nạn xã hội còn khó khăn, eo hẹp cần kết hợp các nguồn kinh phí và thực hiện xã hội hóa để huy động sức mạnh của toàn xã hội tham gia trong việc bố trí nguồn lực phục vụ cho công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đạt hiệu quả.

- Xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh, không tệ nạn ma túy, mại dâm là trách nhiệm của toàn xã hội, của mỗi người dân.Vì vậy, cần huy động cả hệ thống chính trị, toàn dân tham gia.
- Lồng ghép xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh với các phong trào, các cuộc vận động khác, đặc biệt là phong trào “TDĐKXDĐSVH”, xem đây là hình thức tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm hiệu quả nhất.
Phần II
QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA ĐỀ ÁN XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN LÀNH MẠNH KHÔNG CÓ TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM GIAI ĐOẠN 2011-2015.
I- Quan điểm chỉ đạo:

1. Quan điểm xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn xã hội là một quá trình triển khai với mục tiêu chung: Không để phát sinh ở những địa bàn chưa có tệ nạn xã hội, tích cực xóa bỏ tệ nạn ở những địa bàn chưa nghiêm trọng và kiên quyết đấu tranh giảm cơ bản tệ nạn xã hội ở những địa bàn nghiêm trọng.
2. Phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm là một nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, phải thực hiện thường xuyên, kiên trì, lâu dài, đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và nhân dân, lấy địa bàn xã, phường, thị trấn làm cơ sở tổ chức thực hiện.

3. Phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm là một chương trình liên ngành; thực hiện đồng bộ các biện pháp hàng đầu để phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm là đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cá nhân, gia đình, cộng đồng; gắn giáo dục, kinh tế, xã hội, hành chính, hình sự; đồng thời, tăng cường phối hợp phòng ngừa trong các chương trình an sinh, trật tự an toàn xã hội, gắn nhiệm vụ trước mắt với các biện pháp dài hạn như dạy nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội để hạn chế các nguyên nhân sâu xa phát sinh tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn xã, phường, thị trấn.
II- Mục tiêu chung.
- Phấn đấu xây dựng và duy trì ít nhất 60% xã, phường không có tệ nạn ma túy, mại dâm hoặc kéo giảm tỷ lệ tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn so cùng kỳ;
- Phát hiện sớm, xử lý kịp thời các cơ sở, tụ điểm, đối tượng vi phạm tệ nạn ma túy, mại dâm nhằm ngăn chặn có hiệu quả không để phát sinh, phát triển của tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn, tạo môi trường lành mạnh không có ma túy để đưa người sau cai nghiện về tái hoà nhập cộng đồng, giảm dần tỷ lệ tái nghiện, nâng cao hiệu quả công tác chữa trị bệnh cho người nghiện ma túy.

- Thực hiện tốt công tác rà soát thống kê, phân loại, lập hồ sơ quản lý, theo dõi tình hình di, biến động người nghiện ma túy, người bán dâm trên địa bàn.

- Giúp đỡ, tạo điều kiện để người sau cai nghiện ma túy, người bán dâm hoàn lương tại cộng đồng và tại cơ sở chữa bệnh được tổ chức quản lý, tư vấn, dạy nghề và giải quyết việc làm, đời sống ổn định.
III- Mục tiêu cụ thể.
- Duy trì và đạt mục tiêu xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn xã hội về ma túy và mại dâm từ 35 xã, phường, thị trấn nâng lên 57 xã, phường thị trấn (xây mới hoặc kéo giảm so cùng kỳ: 23 xã, phường) chiếm tỷ lệ 60% so tổng số xã, phường, thị trấn toàn tỉnh.
- Khuyến khích, động viên, tạo điều kiện cho ít nhất 70% số người nghiện và gia đình họ khai báo tình trạng sử dụng ma túy và số người nghiện ma túy đăng ký với chính quyền cấp xã nhu cầu và hình thức cai nghiện ma túy; số gia đình có người nghiện ma túy quản lý tốt người thân nghiện ma túy cả trong và sau cai nghiện.

- Tổ chức, tạo cơ hội tốt nhất cho 100% số người sau cai nghiện ma túy tham gia tích cực vào các hoạt động ở cộng đồng liên quan đến công tác quản lý sau cai và các hoạt động giảm thiểu tác hại lây nhiễm HIV do tiêm chích ma túy trong cộng đồng.

- 100% tổ chức, đoàn thể xã hội tham gia tích cực kế hoạch toàn dân tham gia vận động, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và quản lý người sau cai nghiện ma túy do chính quyền cùng cấp phát động.

- Có ít nhất 80% số người sau cai nghiện trong kỳ báo cáo không tái nghiện từ 6 tháng trở lên.

- Giúp đỡ, tạo điều kiện để ít nhất 50% số người sau cai nghiện và người bán dâm hoàn lương có việc làm, ổn định cuộc sống.

- Có ít nhất 80% người bán dâm được chữa trị, phục hồi không tái phạm.

- Giảm tối thiểu số cơ sở kinh doanh, dịch vụ: Nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ... có dấu hiệu hoạt động mại dâm; 100% số cơ sở ký cam kết không vi phạm tệ nạn xã hội và cơ sở này phải đăng ký lao động với cơ quan quản lý lao động địa phương.

- Có 100% xã, phường, thị trấn thành lập Đội hoạt động xã hội tình nguyện (hoặc Tổ công tác cai nghiện ma túy theo Nghị định số 94/2010/NĐ-CP).
IV- NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỀ ÁN
1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước về phòng, chống tệ nạn xã hội:

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp. Quy định rõ vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, quản lý của chính quyền cơ sở như xã, phường, thị trấn; định kỳ kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống ma túy, mại dâm; chú trọng công tác phòng, chống ma túy, mại dâm ở cơ sở (xã, phường, thị trấn).
- Xây dựng và duy trì xã, phường thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm, đặc biệt chú trọng không để tệ nạn ma túy, mại dâm phát sinh tại các xã, phường trọng điểm.

- Nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm trong việc tham gia phòng, chống ma túy, mại dâm.
- Thực hiện lồng ghép công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm với các chính sách, chương trình kinh tế – xã hội, các dự án, đề án có liên quan. Ưu tiên thực hiện các hoạt động hỗ trợ trực tiếp cho phụ nữ nghèo, người bán dâm hoàn lương, người nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng nhằm giúp họ dễ dàng tiếp cận với các chương trình hỗ trợ việc làm, giảm nghèo…
- Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện kịp thời các biện pháp, giải pháp phòng, chống ma túy, mại dâm phù hợp với các quy định pháp luật trong điều kiện kinh tế - xã hội tại địa phương.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và các loại tệ nạn xã hội khác trong các tầng lớp nhân dân:

- Thực hiện đồng bộ các loại hình thông tin, tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu biết về thực trạng, tình hình và tác hại của tệ nạn mại dâm, ma túy và các tệ nạn xã hội khác. Đặc biệt người đứng đầu tổ dân cư, ấp, khu phố và các chủ nhà trọ, cơ sở massage, nhà hàng karaoke…phải được quán triệt, phổ biến Luật Phòng, chống ma túy, Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm, từng bước nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, chủ cơ sở kinh doanh trong việc tham gia phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.
- Nội dung, hình thức tuyên truyền phải phù hợp với từng loại đối tượng, tập trung ở những tuyến, địa bàn trọng điểm, trong thanh thiếu niên, học sinh, cán bộ công chức, các nhóm đối tượng có nguy cơ cao. Chú trọng hình thức tuyên truyền trực tiếp, thông qua phát hành tài liệu về tác hại của mại dâm, ma túy đến trực tiếp đối tượng.

- Thường xuyên triển khai thực hiện các văn bản pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội, vận động toàn dân tích cực phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm theo Nghị quyết 09/1998/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường phòng, chống tội phạm. Đưa nội dung phòng, chống tệ nạn xã hội lồng ghép vào các chương trình học tập Nghị quyết, pháp luật của Đảng và Nhà nước… Định kỳ kiểm điểm, tự phê bình và phê bình về phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ để ngăn ngừa vi phạm. Kiểm điểm nghiêm những cá nhân, tập thể, đơn vị vi phạm hoặc thiếu trách nhiệm để tệ nạn xã hội phát triển, tồn tại ở đơn vị, địa bàn mình phụ trách.

- Phát huy vai trò của Mặt trận, đoàn thể, các tổ chức xã hội trong công tác tuyên truyền giáo dục phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác.
- Tiếp tục đưa nội dung xây dựng xã, phuờng, thị trấn lành mạnh không tệ nạn xã hội trở thành Cuộc vận động trong phong trào “TDĐKXDĐSVH” triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh; đưa các nội dung phòng và chống tệ nạn xã hội vào quy ước khu dân cư, vào bảng điểm bình xét các danh hiệu của phong trào như gia đình văn hóa, ấp văn hóa, đơn vị văn hóa, điểm sáng văn hóa, điểm sáng văn hóa biên giới…

- Đưa các nội dung này trở thành một tiêu chí quan trọng trong Cuộc vận động thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, xem đây là tiêu chí thi đua trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học, doanh nghiệp…
- Tăng cường công tác kiểm tra, khảo sát thực trạng, đề xuất các giải pháp khắc phục những tồn tại hoặc những vấn đề mới phát sinh. Nâng cao năng lực điều hành và phối hợp thực hiện của các sở, ngành và Ban chỉ đạo các cấp, Ban vận động ở khu dân cư, thông qua các lớp tập huấn, học tập kinh nghiệm, hội thảo, hội nghị chuyên đề.

3. Biện pháp chấn chỉnh các hoạt động tiêu cực trong cơ sở kinh doanh dịch vụ có liên quan và đấu tranh, xử lý các vi phạm:
- Rà soát, thống kê, phân loại nhằm quy hoạch các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm như nhà trọ, nhà nghỉ, nhà cho thuê, khách sạn, nhà hàng, karaoke… Thực hiện nghiêm túc các quy định về cấp, tạm ngừng cấp, thu hồi, tịch thu giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ có liên quan đến hoạt động mại dâm; thường xuyên tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm minh các vi phạm về văn hoóa phẩm khiêu dâm, các cơ sở kinh doanh dịch vụ vi phạm các quy định liên quan đến phòng, chống tệ nạn mại dâm; chú trọng xử lý nghiêm minh đối với các hành vi mại dâm trẻ em và người chưa thành niên.
- Đẩy mạnh công tác quản lý địa bàn, quản lý về hộ khẩu, đăng ký tạm trú, tạm vắng, đặc biệt là ở cơ sở. Kiểm soát, kiểm tra chặt chẽ các hoạt động kinh doanh dịch vụ nhạy cảm; có kế hoạch quy hoạch từng loại hình kinh doanh dịch vụ, điểm vui chơi giải trí phù hợp với nhu cầu thực tế của các tầng lớp dân cư, không cấp giấy phép hoạt động kinh doanh cho các nhà nghỉ, nhà trọ, khách sạn ở những vị trí không phù hợp như vùng nông thôn không có khách du lịch, không có khách vãng lai… Tổ chức cho tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm đăng ký đầy đủ và ký cam kết không để các hoạt động mại dâm, ma túy và các tệ nạn xã hội khác xảy ra; xác định trách nhiệm của gia đình, tổ tự quản, ấp, khu phố; xã, phường, thị trấn thuộc chính quyền địa phương, thủ trưởng cơ quan quản lý để xảy ra các vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm, tệ nạn ma túy trên địa bàn hoặc lĩnh vực được phân công phụ trách phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các vụ việc vi phạm tại cơ sở mình quản lý.

4. Nâng cao chất lượng công tác chữa trị, tái hoòa nhập cộng đồng cho người ma túy:
4.1. Động viên, khuyến khích, tạo cơ hội cho người nghiện ma túy và gia đình họ chủ động khai báo tình trạng nghiện và đăng ký tham gia chương trình cai nghiện ma túy.

- Đối với người nghiện ma túy và gia đình có người nghiện: Cung cấp thông tin, tư vấn, chính xác, đầy đủ về bản chất của vấn đề lạm dụng ma túy, nghiện ma túy; về sự cần thiết phải cai nghiện ma túy, quy trình cai nghiện ma túy và các phác đồ điều trị người nghiện ma túy. Tạo điều kiện giúp đỡ người nghiện ma túy và gia đình lựa chọn hình thức cai nghiện phù hợp.

- Đối với người dân trên địa bàn có người nghiện ma túy: Làm cho mọi người hiểu rõ về người nghiện ma túy là nạn nhân của tội phạm ma túy; không kỳ thị phân biệt đối xử, giúp đỡ họ tin vào bản thân, gia đình và cộng đồng. Nâng cao trách nhiệm của gia đình người nghiện trong việc thực hiện quy trình cai nghiện; vai trò của chính quyền, cộng đồng trong việc hỗ trợ quản lý và tham gia các hoạt động cai nghiện ma túy trên địa bàn.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền mô hình, điển hình cai nghiện thành công và các biện pháp, hình thức quản lý, giúp đỡ, hỗ trợ, tạo điều kiện cho người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng để các địa phương áp dụng và nhân rộng.

4.2. Đa dạng hóa hình thức cai nghiện ma túy theo pháp luật, phù hợp với thực tế và trình độ chuyên môn góp phần nâng cao hiệu quả cai nghiện ma túy và củng cố niềm tin cho người sau cai nghiện ma túy, cho cộng đồng.
- Tăng cường tổ chức thực hiện đồng thời các biện pháp, hình thức cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội, tại gia đình và cộng đồng, tại các cơ sở cai nghiện tự nguyện theo Nghị định số 94/2009/NĐ-CP, ngày 26/10/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy, Nghị định 94/2010/NĐ-CP, ngày 09/9/2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng;
- Đẩy mạnh công tác quản lý, giáo dục, tư vấn về cai nghiện ma túy và phòng, chống tái nghiện thông qua các hoạt động tại cộng đồng và các câu lạc bộ của các tổ chức, đoàn thể và đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã.

4.3. Thực hiện các giải pháp xã hội, lồng ghép các chương trình, phối hợp và thống nhất chỉ đạo đồng bộ các phong trào trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý sau cai nghiện ma túy và giảm thiểu tình trạng tái nghiện.

- Lồng ghép và phối hợp đồng bộ, thường xuyên giữa việc thực hiện Nghị quyết Liên tịch số 01/2005/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTT-UBTƯMTTQVN, ngày 17/11/2005 với các Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Toàn dân tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”.

- Huy động sự tham gia tích cực của người sau cai nghiện ma túy trong công tác tuyên truyền giáo dục và tư vấn về cai nghiện ma túy, thông qua các câu lạc bộ của người sau cai nghiện, thực hiện chương trình giảm thiểu tác hại dự phòng lây nhiễm HIV trong cộng đồng.

- Đẩy mạnh công tác phòng ngừa để ngăn chặn người có nguy cơ cao do hoàn cảnh khó khăn (thiếu việc làm, thiếu vốn, không nghề nghiệp…) và phòng, chống tái nghiện cho người sau cai nghiện dựa vào cộng đồng thông qua các chương trình xóa đói giảm nghèo, đề án dạy nghề cho lao động nông thôn, đề án nghề công tác xã hội; cho vay vốn, tạo việc làm…
- Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa công tác cai nghiện, vận động các tổ chức kinh tế - xã hội, các doanh nghiệp và nhân dân đóng góp công sức, nguồn lực cho công tác cai nghiện, dạy nghề, giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống cho người sau cai nghiện.

4.4. Nâng cao chất lượng công tác quản lý và chữa trị, quản lý, giáo dục, dạy nghề, tổ chức lao động, sản xuất cho người cai nghiện ma túy tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội.
- Thực hiện nghiêm túc Quy trình cai nghiện được quy định tại Thông tư số 31/1999/TTLT/BLĐTBXH-BYT, ngày 20/12/1999 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế về hướng dẫn quy trình cai nghiên ma túy (theo 5 giai đoạn) và Thông tư số 21/2010/TT-BLĐTBXH, ngày 05/8/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Ban hành quy chế quản lý, tư vấn, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm Quản lý sau cai nghiện và Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội.

5. Công tác phối hợp liên ngành, nâng cao năng lực cơ quan chuyên trách phòng, chống tệ nạn xã hội:
- Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm và phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm các cấp, nhất là cấp xã; xây dựng, củng cố tổ công tác liên ngành phòng, chống mại dâm làm tham mưu, giúp việc cho Ban chỉ đạo và phối hợp liên ngành. Tổ chức tốt các lực lượng kiểm tra, thanh tra liên ngành về phòng, chống mại dâm ở các cấp theo Pháp lệnh phòng, chống mại dâm để kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm.

- Lực lượng phòng, chống ma túy Công an, Hải quan, Biên phòng, đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội các cấp phối hợp chặt chẽ với nhau, thực hiện đồng bộ các biện pháp đấu tranh phòng ngừa và xử lý hành vi vi phạm.
- Tiếp tục kiện toàn bộ máy cán bộ chuyên trách phòng, chống tệ nạn xã hội các cấp, đặc biệt là đơn vị trực thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, bố trí đủ biên chế, cán bộ chuyên trách phòng, chống tệ nạn xã hội từ tỉnh đến xã, phường.Thường xuyên rà soát, thống kê, phân loại, lập hồ sơ quản lý, theo dõi tình hình biến động người nghiện ma túy, người bán dâm trên địa bàn, xử lý nghiêm đối với những cơ sở để xảy ra vi phạm ma túy, mại dâm.
Đối với hành vi buôn bán người, buôn bán vận chuyển ma túy trái phép cần phải đấu tranh kiên quyết, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

- Xúc tiến thành lập Đội hoạt động xã hội tình nguyện hoặc Tổ công tác cai nghiện ở xã, phường, thị trấn phù hợp với thực tế trên địa bàn huyện, thị xã.
V- NGUỒN KINH PHÍ PHỤC VỤ:
- Căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ, ngành liên quan về việc hướng dẫn sử dụng kinh phí phòng, chống tệ nạn mại dâm, ma túy và tình hình thực tế của địa phương, Đề án được dự toán kinh phí như sau:
Tổng kinh phí: 16.060,3 triệu đồng, bình quân mỗi năm khoảng 3.212,06 triệu đồng. Gồm các nội dung như sau:
- Hỗ trợ cho các hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục, vận động phòng, chống tệ nạn mại dâm.
- Công tác điều tra, truy quét, triệt phá ổ nhóm, đường dây hoạt động mại dâm.
- Hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.
- Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị lao động sản xuất.
- Hỗ trợ xây dựng và duy trì xã, phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội.

- Trợ cấp đội hoạt động xã hội tình nguyện của xã, phường hoặc Tổ công tác cai nghiện ma túy.
- Hỗ trợ nâng cấp năng lực và điều kiện hoạt động nghiệp vụ của cơ quan chuyên trách phòng, chống tệ nạn xã hội.
- Hỗ trợ công tác chỉ đạo, tổng kết, khen thưởng.
- Kinh phí phục vụ cai nghiện tại cộng đồng và gia đình.
VI- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
Để thực hiện tốt các mục tiêu của Đề án, từng sở, ngành và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

1- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Phối hợp với các ngành chức năng tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS của tỉnh; xây dựng chương trình kế hoạch phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn toàn tỉnh hàng năm, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

- Quản lý nhà nước về công tác giáo dục, chữa trị, dạy nghề, tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy, người bán dâm.

- Phối hợp với Sở Tư pháp triển khai các văn bản pháp luật về phòng, chống ma túy, mại dâm đến cơ sở.

- Hướng dẫn và phối hợp triển khai kế hoạch nhằm thực hiện chương trình và tổ chức lồng ghép thực hiện Chương trình phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm với các chương trình giảm nghèo; Chương trình dạy nghề, tạo việc làm; Chương trình phòng, chống HIV/AIDS; Chương trình giáo dục những kiến thức hiểu biết về tác hại của tệ nạn ma tuý, mại dâm và các chương trình kinh tế - xã hội khác.
- Chủ trì và phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể có liên quan thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa tình trạng trẻ em bị xâm phạm nhân phẩm danh dự, trẻ em bị xâm hại tình dục, phòng, chống mua bán phụ nữ và trẻ em vì mục đích mại dâm. Xúc tiến thành lập Đội chuyên trách về phòng, chống mại dâm của tỉnh.
2- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Chủ trì chỉ đạo thực hiện xây dựng quy chế phối hợp trong việc quản lý, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa; phối hợp với các ngành liên quan quy hoạch, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hóa vi phạm.

- Chủ trì chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng, chống ma túy, mại dâm, xây dựng con người mới, nếp sống lành mạnh, xây dựng gia đình văn hóa, làng, xã văn hóa, biểu dương người tốt việc tốt; tạo công luận lên án mạnh mẽ, bài trừ tệ nạn ma túy, mại dâm; phát động sáng tác văn học nghệ thuật sâu sắc về đề tài phòng, chống ma túy, mại dâm.
- Chỉ đạo các thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở tập trung tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về phòng, chống ma túy và mại dâm. Tham mưu BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH” tiếp tục đưa nội dung xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn xã hội vào tiêu chí, bảng điểm bình xét các danh hiệu của phong trào.
3- Sở Thông tin và Truyền thông

Quản lý và ngăn chặn các ấn phẩm văn hóa độc hại, đồi trụy, khiêu dâm, điểm truy cập internet thực nhiện không đúng quy định.
- Lồng ghép chương trình hành động phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm với các chương trình truyền thông phòng, chống HIV/AIDS.

4- Công an Tây Ninh:
Chủ trì chỉ đạo Công an các cấp thực hiện nhiệm vụ sau:

- Điều tra, truy quét, triệt phá các ổ nhóm, đường dây và các tụ điểm ma túy, mại dâm. Đẩy mạnh công tác quản lý địa bàn, quản lý về hộ khẩu, đăng ký tạm trú, tạm vắng, đặc biệt là ở cơ sở.

- Phối hợp với Bộ đội Biên phòng đấu tranh ngăn chặn các hoạt động buôn bán phụ nữ, trẻ em ra nước ngoài làm mại dâm, gắn Chương trình phòng, chống ma túy, mại dâm với chương trình phòng, chống tội phạm.

- Phối hợp cùng các ngành chức năng và các cơ quan liên quan đấu tranh, phát hiện, điều tra, ngăn chặn, xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về các loại tệ nạn xã hội, các đối tượng sản xuất, buôn bán ma tuý trái phép, xóa bỏ triệt để các tụ điểm sử dụng ma túy trái phép. Kiểm soát chặt chẽ tiền chất có thể dùng để sản xuất ma túy bất hợp pháp.

- Lập hồ sơ phân loại các đối tượng vi phạm tệ nạn xã hội để giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào các trường, trại và cơ sở chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp, hỗ trợ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc bảo vệ cơ sở chữa bệnh khi cần thiết.
- Bố trí nguồn kinh phí từ Chương trình mục tiêu Quốc gia về công tác phòng, chống ma túy để phục vụ cho công tác giáo dục, chữa - trị bệnh cho người cai nghiện ma túy và sau cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội, tại gia đình và cộng đồng.
5- Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Hải quan Tây Ninh:

Phối hợp với các ngành liên quan tăng cường các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn việc vận chuyển trái phép chất ma túy, các hoạt động mại dâm, việc buôn bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới. Tuyên truyền, vận động nhân dân ở địa bàn khu vực biên giới tích cực tham gia phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và các loại tệ nạn xã hội khác.

6- Sở Y tế:
- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh đến năm 2015.

- Tổ chức khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế, các trường, trại, và tại cộng đồng cho các đối tượng nghiện ma túy, mại dâm, người có HIV/AIDS.

- Xác định các loại thuốc và phác đồ điều trị cai nghiện ma túy, quản lý việc sản xuất, mua bán và sử dụng các loại thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần cho mục đích chữa bệnh và thuốc hỗ trợ cai nghiện ma túy.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khám chữa bệnh, điều trị cho người nghiện ma túy, mại dâm, người nhiễm HIV tại cơ sở chữa bệnh; tăng cường kiểm tra việc cấp giấy phép và xử lý kịp thời vi phạm của các cơ sở dịch vụ masage, tắm hơi hiện có trên địa bàn tỉnh.
7- Sở Giáo dục và Đào tạo:
Thường xuyên tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận thức trong giáo viên, Ban giám hiệu nhà trường, ngăn ngừa không để tệ nạn ma túy, mại dâm phát sinh trong lực lượng học sinh, sinh viên.
8- Sở Công thương:
Rà soát quy hoạch và chấn chỉnh việc đăng ký kinh doanh, giấy phép hành nghề của các cơ sở kinh doanh dịch vụ. Tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý nghiêm minh các vi phạm của các cơ sở kinh doanh dịch vụ liên quan đến tệ nạn xã hội theo quy định.
9- Sở Kế hoạch và Đầu tư:
- Phối hợp với các sở ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí phòng, chống ma túy và phòng, chống HIV/AIDS thuộc nguồn vốn Chuơng trình Mục tiêu quốc gia và đề nghị nguồn ngân sách tỉnh bố trí kinh phí cho công tác phòng, chống tệ nạn xã hội khác.
10- Sở Tài chính:
- Hàng năm căn cứ vào tình hình ngân sách địa phương, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư dự toán kinh phí phòng, chống mại dâm, kinh phí chương trình phòng, chống ma túy báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt để thực hiện Đề án.

11 - Sở Tư pháp:
- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, các địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục, kiểm tra và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống ma túy và mại dâm.
12- Các sở, ngành liên quan: Có kế hoạch chỉ đạo và thực hiện các biện pháp đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trong phạm vi trách nhiệm quyền hạn của mình.
13- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã:

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS cấp huyện, xã và chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng, chống ma túy, mại dâm trên địa bàn huyện, thị xã.
- Tổ chức đồng bộ và lồng ghép việc thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm với các chương trình kinh tế - xã hội khác tại địa phương; xây dựng kế hoạch hành động, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá hoạt động và kết quả phòng, chống ma túy, mại dâm của UBND cấp dưới. Đề cao vai trò, trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã trong việc nắm tình hình ma túy, mại dâm ở địa bàn quản lý và thực hiện Nghị quyết 01/2005/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTT-UBMTTQVN hướng dẫn nội dung hoạt động, phân loại, đánh giá công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm” và Nghị định số 94/2009/NĐ-CP, ngày 26/10/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy và Nghị định số 94/2010/NĐ-CP, ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng;

- Hàng năm, chính quyền địa phương phải chủ động bố trí ngân sách để thực hiện các hoạt động phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, ngoài phần ngân sách tỉnh hỗ trợ đồng thời huy động đóng góp từ cộng đồng;

- Chỉ đạo chặt chẽ việc quản lý giáo dục cho đối tượng ma túy, mại dâm tại cộng đồng nhằm giúp đỡ người sau cai nghiện chống tái nghiện và gái mại dâm hoàn lương có công ăn việc làm, ổn định cuộc sống hòa nhập cộng đồng.

14- Đề nghị Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân:
- Tòa án nhân dân phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân cùng cơ quan điều tra chọn những vụ án trọng điểm, điển hình về ma tuý, mại dâm mở phiên toà xét xử các vụ án lưu động tại địa phương, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và tác hại của tệ nạn ma túy, mại dâm trong quần chúng nhân dân.

- Thông qua công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự nói chung và các vụ án về ma túy, mại dâm nói riêng, các cơ quan tiến hành tố tụng cần rút ra đuợc các nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội phạm, để phối hợp với các ngành, các cấp có biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa đạt hiệu quả.

15- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh:
- Phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh và các sở, ngành, chỉ đạo tổ chức thực hiện, đẩy mạnh Cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, kết hợp với phong trào xây dựng xã, phuờng lành mạnh, không có tệ nạn xã hội theo tinh thần Nghị quyết 01/2005/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTT-UBMTTQVN hướng dẫn nội dung hoạt động, phân loại, đánh giá công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm;
- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả các phong trào; nâng cao trách nhiệm của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp Phụ nữ, xây dựng và nhân rộng các mô hình tiên tiến trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án này, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh./.
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ST


T


200320042005


Tổng


2003-2005


20062007200820092010


Tổng


2006-2010


Số hiện diện đầu kỳ


176 218 357 751 304 253 232 130 130 1049


Trong đó: người nghiện 


ma túy


138 184 328 650 277 195 187 99 107 865


II Tăng trong kỳ


279 241 150 670 157 94 102 95 82 530


Ma túy.


236 216 124 576 104 68 74 77 73 396


Trong đó:  - Trong tỉnh


236 214 118 568 93 62 68 70 68 361


                  - Ngoài tỉnh


0 2 6 8 11 6 6 7 5 35


- Nghị định 135


191 173 105 469 89 58 63 56 58 324


- Thu phí


45 43 13 101 15 10 11 21 15 72


2 Mại dâm


43 25 26 94 53 26 28 18 9 134


IIIGiảm trong kỳ


237 102 203 542 208 115 223 95 43 684


A Ma túy:


196 71 179 446 191 73 183 69 27 543


1 Tái HNCĐ


137 62 161 360 160 41 27 50 19 297


2 Tử vong


3 3 9 15 17 3 4 1 1 26


3 Trốn chưa bắt lại


51 1 8 60 13 26 31 16 9 95


3a - Tổng số trốn


54 18 22 94 22 55 43 41 26 187


3b- Tổng số trốn bị bắt trở lại


3 17 14 34 9 29 12 27 17 94


4 Chuyển viện điều trị


0 0 0 0 0 0 13 10 1 24


5 Di lý


2 5 1 8 1 3 1 2 0 7


6 Chuyển nơi khác


0 0 0 0 0 0 0 0 1 1


7 Hồi gia AIDS giai đoạn cuối


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


8 Hồi gia sau cai


0 0 0 0 0 0 107 0 0 107


9 Miễn, giảm thi hành QĐ


3 0 0 3 0 0 0 0 0 0


B Mại dâm hồi gia


41 31 24 96 17 42 40 26 13 138


IV


Tổng số học viên hiện diện 


cuối kỳ báo cáo


218 357 304 879 253 232 131 130 169 169


Tại Trung tâm


218 357 304 879 253 232 131 130 169 169


Trong đó: người nghiện 


ma túy:


184 328 277 789 195 108 99 107 150 150


Bao gồm: số chuyển sang 


giai đoạn sau cai nghiện:


0 0 0 0 0 79 29 0 0 108


I


1


1


Thống kê số liệu quản lý học viên và người sau cai nghiện


tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội Tây Ninh


(Tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2010)
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DANH SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN CÓ NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY VÀ MẠI DÂM 

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2010 (Tính đến 31/5/2010)

Mẫu: Số 03

		Huyện, Thị

		Xã, phường, thị trấn

		Tổng số


XP,TT CNNMT,MD

		Tổng số


XP,TT CNNMT

		Tổng số


XP,TT MD



		Thị xã

		Phường 1

		Phường 2

		Phường 3

		Phường 4

		P. Hiệp Ninh

		X. Ninh Thạnh

		X. Thạnh Tân

		X. Bình Minh

		Ninh Sơn

		3/10

		8/10

		4/10



		

		MT

		MT

		MT

		MT

		MT

		MT

		MT

		MT

		MD

		

		

		



		

		

		

		MD

		

		MD

		

		

		MD

		

		

		

		



		Hòa Thành

		Thị trấn

		Long Thành Bắc

		Long Thành Nam

		Long Thành Trung

		Trường Tây

		Trường Hòa

		Trường Đông

		Hiệp Tân

		

		5/8

		8/8

		5/8



		

		MT

		MT

		MT

		MT

		MT

		MT

		MT

		MT

		

		

		

		



		

		

		MD

		

		MD

		MD

		MD

		

		MD

		

		

		

		



		Châu Thành

		Thị trấn

		Đồng Khởi

		Thanh Điền

		Thái Bình

		Hảo Đước

		An Cơ

		An Bình

		

		

		3/15

		7/15

		3/15



		

		MT

		MT

		MT

		MT

		MT

		MT

		MT

		

		

		

		

		



		

		

		MD

		MD

		

		

		

		MD

		

		

		

		

		



		Tân Châu

		Thị trấn

		Tân Phú

		Suối Ngô

		Tân Thành

		Thạnh Đông

		Tân Hiệp

		

		

		

		1/12

		5/12

		2/12



		

		MT

		MT

		MT

		MT

		MT

		MD

		

		

		

		

		

		



		

		MD

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Tân Biên

		Thị trấn

		Thạnh Bình

		Tân Lập

		Tân Phong

		

		

		

		

		

		

		3/10

		1/10



		

		MT

		MT

		MT

		MD

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Gò Dầu

		Thị trấn

		Thanh Phước

		Bàu Đồn

		Phước Đông

		Hiệp Thạnh

		Thạnh Đức

		Phước Thạnh

		Truông Mít

		

		2/9

		7/9

		3/9



		

		MT

		MT

		MT

		MT

		MT

		MT

		MT

		MD

		

		

		

		



		

		

		

		

		MD

		MD

		

		

		

		

		

		

		



		Bến Cầu

		Thị trấn

		Lợi Thuận

		Long Thuận

		Long Giang

		An Thạnh

		Tiên Thuận

		

		

		

		1/9

		6/9

		1/9



		

		MT

		MT

		MT

		MT

		MT

		MT

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		MD

		

		

		

		

		

		

		



		Trảng Bàng

		Thị trấn

		An Tịnh

		An Hòa

		Gia Bình

		Gia Lộc

		Bình Thạnh

		Lộc Hưng

		Phước Chỉ

		Đôn Thuận

		

		9/11

		



		

		MT

		MT

		MT

		MT

		MT

		MT

		MT

		MT

		MT

		

		

		



		DM Châu

		Thị trấn

		Bàu Năng

		Phước Minh

		Truông Mít

		Cầu Khởi

		Suối Đá

		Chà Là

		

		

		1/9

		7/11

		1/9



		

		MT

		MT

		MT

		MT

		MT

		MT

		MT

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		MD

		

		

		

		

		



		Tổng cộng

		16/95

		60/95

		20/95
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DANH SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN CÓ NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2010  (Tính đến 31/5/2010)

Mẫu: Số 04


		Huyện, Thị

		Xã, phường, thị trấn

		Tổng số xã, phường

		Số người nghiện



		Thị xã

		Phường 1


02

		Phường 2


03

		Phường 3


02

		Phường 4


02

		P.Hiệp Ninh


01

		X. Ninh Thạnh


04

		X. Thạnh Tân


01

		X. Bình Minh


05

		

		08/10

		20



		Hòa Thành

		Thị trấn


13

		Long Thành Bắc


04

		Long Thành Nam


10

		Long Thành Trung


02

		Trường Tây


06

		Trường Hòa


02

		Trường Đông


01

		Hiệp Tân


04

		

		08/08

		42



		Châu Thành

		Thị trấn


02

		Đồng Khởi


06

		Thanh Điền


05

		Thái Bình


05

		Hảo Đước


01

		An Cơ


01

		An Bình


01

		

		

		07/15

		21



		Tân Châu

		Thị trấn


01

		Tân Phú


02

		Suối Ngô


01

		Thạnh Đông


01

		Tân Thành


01

		

		

		

		

		05/12

		06



		Tân Biên

		Thị trấn


08

		Thạnh Bình


03

		Tân Lập


06

		

		

		

		

		

		

		03/10

		17



		Gò Dầu

		Thị trấn


15

		Thanh Phước


19

		Bàu Đồn


02

		Phước Đông


08

		Hiệp Thạnh


02

		Thạnh Đức


03

		Phước Thạnh


03

		

		

		07/09

		52



		Bến Cầu

		Thị trấn


11

		Lợi Thuận


16

		Long Thuận


01

		Long Giang


03

		An Thạnh


07

		Tiên Thuận


03

		

		

		

		06/09

		41



		Trảng Bàng

		Thị trấn


10

		An Tịnh


02

		An Hòa


18

		Gia Bình


05

		Gia Lộc


10

		Bình Thạnh


04

		Lộc Hưng


01

		Phước Chỉ


05

		Đôn Thuận


04

		09/11

		59



		DM Châu

		Thị trấn


02

		Bàu Năng


01

		Phước Minh


01

		Truông Mít


04

		Cầu Khởi


01

		Suối Đá


02

		Chà Là


01

		

		

		07/11

		12



		Tổng cộng

		60/95

		270

		

		

		

		

		

		

		

		

		270





Nguồn số liệu do Phòng PC47 cung cấp
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DANH SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN


CÓ NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY NĂM 2010


Tính đến Tháng 12/2010


		Huyện, Thị

		Xã, phường, thị trấn

		

		Tổng số xã, phường

		Số


người


nghiện



		Thị xã

		Phường 1


01

		X. Thạnh Tân


02

		Phường 2


01

		Phường 3


06

		Phường 4


03

		P. Hiệp Ninh


10

		X. Ninh Thạnh


06

		X. Tân Bình


02

		X. Bình Minh


02

		

		09/10

		33



		Hòa Thành

		Thị trấn


07

		Trường Hòa


02

		Long Thành Nam


07

		Hiệp Tân


04

		Long Thành Trung


01

		Trường Tây


11

		

		

		

		

		06/08

		34



		Châu Thành

		Thành Long


01

		An Bình


01

		Đồng Khởi


06

		Thanh Điền


02

		Thái Bình


03

		Hảo Đước


01

		

		

		

		

		06/15

		14



		Tân Châu

		Tân Đông


02

		Tân Thành


01

		Tân Phú


01

		Suối Ngô


03

		Thạnh Đông


01

		

		

		

		

		

		05/12

		08



		Tân Biên

		Thị trấn


14

		Thạnh Tây


05

		Thạnh Bình


04

		Tân Lập


01

		

		

		

		

		

		

		04/10

		24



		Gò Dầu

		Thị trấn


05

		Thạnh Đức


04

		Thanh Phước


16

		Bàu Đồn


02

		Phước Đông


08

		Phước Thạnh


05

		

		

		

		

		06/09

		40



		Bến Cầu

		Thị trấn


11

		Tiên Thuận


03

		Lợi Thuận


07

		Long Thuận


01

		Long Giang


03

		An Thạnh


09

		

		

		

		

		06/09

		34



		Trảng Bàng

		Thị trấn


02

		Phước Lưu


01

		An Tịnh


04

		An Hòa


13

		Gia Bình


07

		Gia Lộc


01

		Bình Thạnh


06

		Lộc Hưng


02

		Phước Chỉ


03

		Đôn Thuận


04

		10/11

		43



		DM Châu

		Thị trấn


01

		Lộc Ninh


01

		Bàu Năng


01

		Phước Minh


01

		Truông Mít


05

		Cầu Khởi


01

		Suối Đá


02

		Chà Là


01

		

		

		08/11

		13



		Tổng cộng

		

		60/95

		243

		

		

		

		

		

		

		

		

		270
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SỐ NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH



Từ năm 2003 đến 2010



                                                                                                                                                                   Mẫu: số 01


			STT


			Phân loại


			 2003


			 2004


			 2005


			 2006


			 2007


			2008


			 2009


			T6/ 2010





			1


			Quản lý tại cộng đồng


			732


			495


			472


			261


			241


			258


			253


			270





			2


			Cai nghiện tại TTGDLĐXH


			218


			357


			304


			253


			232


			235


			130


			150





			3


			Đi tù


			86


			33


			21


			18


			6


			11


			


			





			4


			Trốn trại


			


			


			


			13


			26


			31


			16


			LK 95





			Tổng số


			1.036


			885


			797


			545


			505


			535


			399


			515








  
















        LK: Luỹ kế 
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PHÂN KỲ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH  XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN LÀNH MẠNH KHÔNG CÓ TỆ NẠN



                                              MA TÚY, MẠI DÂM  5 NĂM GIAI ĐOẠN (2011-2015)                                                Mẫu: Số 05


			STT


			Nội dung


			ĐVT


			2006-2010


			Tổng số


			2011


			2012


			2013


			2014


			2015





			1


			57 xã, phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm (xây mới: 23) đạt tỷ lệ 60% xã, phường toàn tỉnh






			Xã


			34


			23


			4


			4


			5


			5


			5





			2


			70% số người nghiện và gia đình khai báo, đăng ký tình trạng sử dụng ma túy và hình thức cai nghiện.


			Người


			515  (70%)


			361


			77



(15%)


			77



(15%)


			103



(20%)


			52



(10%)


			52



(10%)





			3


			100% số người sau cai nghiện ma túy tích cực tham gia vào các hoạt động ở cộng đồng…


			Người


			


			100%


			50%


			60%


			70%


			80%


			100%









			4


			100% tổ chức, đoàn thể xã hội tham gia giúp đỡ người cai nghiện.


			


			100%


			


			100%


			100%


			100%


			100%


			100%





			5


			Có ít nhất 80% số người sau cai nghiện trong kỳ báo cáo không tái nghiện 6 tháng trở lên.


			


			


			80%


			70%


			80%


			80%


			80%


			90%





			6


			Ít nhất 50% số người cai nghiện, người bán dâm hoàn lương có việc làm, ổn định cuộc sống


			


			


			50%


			40%


			50%


			50%


			50%


			60%





			7


			Ít nhất 80% người bán dâm được chữa trị phục hồi không tái phạm.


			


			


			80%


			70%


			80%


			80%


			80%


			90%





			8


			100% cơ sở KDDV nhạy cảm ký cam kết không vi phạm tệ nạn xã hội và quản lý lao động.


			


			


			100%


			100%


			100%


			100%


			100%


			100%





			9


			100% xã, phường, thị trấn thành lập Đội hoạt động xã hội tình nguyện  hoặc Tổ công tác cai nghiện.


			Xã


			0


			95


			60


			20


			10


			5


			0





			10


			Nguồn kinh phí


			Trđ


			2.000


			16.060,3


			3.212,06


			3.212,06


			3.212,06


			3.212,06


			3.212,06











